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THƯ MỤC GIỚI THIỆU NỘI DUNG SÁCH MỚI 
THÁNG 07 NĂM 2014 

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 01.  Bài tập lập trình Java cơ bản : Có lời giải / Huỳnh Công Pháp. _ H : Thông tin và 
truyền thông, 2014. _ 233tr ;24cm 

Tóm tắt: Tài liệu giúp bạn làm quen với Java và môi trường lập trình 
Eclipse, lập trình hướng đối tượng với Java, xử lý biệt lệ, lập trình giao diện 
với AWT và Swing, lập trình tạo Applet, lập trình đa tuyến, lập trình truy 
xuất hệ thống tệp tin và lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu. Cuốn sách được 
soạn thảo rất công phu, tập hợp nhiều dạng bài tập đa dạng nhằm xử lý các 
vấn đề thường gặp trong lập trình. 

Số phân loại  : 005.27076  
Số ĐKCB     : 00000015696 - 00000015698 
 

DU LỊCH 
 

 02.  Giáo trình marketing du lịch / Hà Nam KHánh Giao. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2011. _ 
402tr ;24cm 

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu tổng quan về marketing du lịch, marketing trong 
du lịch và một số ứng dụng marketing du lịch. Giáo trình gồm 3 phần chính, 15 
chương, cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập và thảo luận để người học  
thực hành và áp dụng các kiến thức đã học. 
 

Số phân loại  : 910.4071  
Số ĐKCB    : 00000015702 - 00000015704 
 
 03.  Kỹ thuật nấu ăn toàn tập / Triệu Thị Chơi. _ Tái bản lần thứ bảy : có sửa chữa bổ sung. 
_ Tp.HCM : Tổng hợp, 2011. _ 24tr ;1149cm 

Tóm tắt: Nội dung tài liệu bao gồm tất cả những vấn đề cần thiết trong lĩnh 
vực ăn uống và dinh dưỡng, từ việc trang bị kiến thức chuyên môn đến việc 
làm ra các món ăn, món bánh bằng các phương pháp chế biến thức ăn khác 
nhau, cách tỉa các loại rau, củ, quả, cách sắp xếp trang trí món ăn, trái cây 
tráng miệng...Tài liệu trình bày có hệ thống, dưới dạng giáo trình để phục vụ 
cho sự mong muốn tìm hiểu về vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng của bạn 
đọc, đồng thời kết hợp kỹ năng thực hành để tạo ra những món ăn thông 
dụng và bổ ích 
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Số phân loại  : 641.7  
Số ĐKCB     : 00000015719 
 
 04.  Marketing du lịch /Nguyễn Văn Dung. _ H : GTVT, 2009. _ 345tr ;24cm 

 Tóm tắt: Dịch vụ du lịch và lữ hành là một ngành phát triển liên tục, đặc 
biệt ở các quốc gia đang phát triển, đóng góp một phần đáng kể trong tăng 
trưởng kinh tế thu nhập quốc gia. Và Marketing rất cần thiết trong việc 
phát triển sản phẩm - dịch vụ, Marketing du lịch định hướng khách hàng 
giúp các doanh nghiệp tiên phong trong sáng tạo, tái sáng tạo các ý tưởng 

về thị phần, phân khúc, giá cả, đổi mới dịch vụ du lịch, thông qua quá trình 
thiết kế chiến lược tiếp thị và tác nghiệp hiệu quả nhằm đạt mục tiêu của 
doanh nghiệp. 

Số phân loại  : 910.4  
Số ĐKCB     : 00000015716 - 00000015718 
 
 05.  Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch / Vũ Thế Bình. _ Xuất bản lần thứ 12. _ 
H : Thống kê, 2012. _ 881tr ;21cm 

 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu rất chi tiết về điều kiện tự nhiên, lịch sử Việt Nam, 
văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, ngôn ngữ và văn học, kiến trúc Việt 
Nam, mỹ thuật cổ truyền, lễ hội....và tài nguyên du lịch các tỉnh, thành phố của 
Việt Nam. 
 

Số phân loại  : 915.97  
Số ĐKCB    : 00000015705 - 00000015707 
 
 

NGOẠI NGỮ 
 

 06.  Essential reading for IELTS / Hu Min, John A Gordon. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2014. _ 
351tr ;26cm 

 
 
 
 

Số phân loại  : 428.4  
Số ĐKCB     : 00000015672 - 00000015674 
 
 07.  Essential Tests for IELTS / Mark Griffiths. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2014. _ 340tr ;26cm 
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Số phân loại  : 428.0076  
Số ĐKCB    : 00000015675 - 00000015677 
 
 08.  IELTS Reading recent actual tests : New channel international education group. _ 
Tp.HCM : Tổng hợp, 2014. _ 127tr ;26cm 

 
 
 
 
 

Số phân loại  : 428.4  
Số ĐKCB     : 00000015684 - 00000015686 
 
 09.  IELTS The complete guide to academic reading : Plus 5 complete practice test with 
answers / Phil Biggrton. _ H : Thời đại, 2014. _ 191tr ;26cm 

 
 
 
 
 

Số phân loại  : 428.6  
Số ĐKCB     : 00000015678 - 00000015680 
 
 10.  IELTS The complete guide to task 1 writing with model answers / Phil Biggerton. _ H 
: Thời đại, 2014. _ 179tr ;26cm 
 
 
 
 
 
 Số phân loại  : 421  
Số ĐKCB     : 00000015690 - 00000015692 
 
 11.  Marvellous techniques for IELTS Writing / Kirk Kenny; Nguyễn Thành Yến chuyển 
ngữ phần chú giải. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2014. _ 241tr ;26cm 

 
 
 
 

Số phân loại  : 421  
Số ĐKCB    : 00000015669 - 00000015671 
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 12.  Succeed in IELTS 9 practice tests / Andrew Betsis, Lawrence Mamas. _ Tp.HCM : 
Tổng hợp, 2014. _ 268tr ;30cm 

 
 
 
 
 

Số phân loại  : 428.0076  
Số ĐKCB      : 00000015666 – 00000015668 
 
 13.  Succeed in IELTS Listening & Vocabulary : Ideal for both the academic and the 
general training modules / Andrew Betsis, Lisa Demiralp, Sean Haughton. _ Tp.HCM : Tổng 
hợp, 2014. _ 119tr ;30cm 

 
 
 
 

Số phân loại  : 428.3  
Số ĐKCB     : 00000015663 – 00000015665 
 
 14.  Succeed in IELTS Reading & Vocabulary / Andrew Betsis, Lawrence Mamas. _ 
Tp.HCM : Tổng hợp, 2014. _ 167tr ;30cm 

 
 
 
 

Số phân loại  : 428.6  
Số ĐKCB    : 00000015660 -  00000015662 
  
15.  Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary : Idel for both the academic & the general 
training modules / Andrew Betsis, Sula Delafuente, Sean Haughton. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 
2014. _ 143tr ;30cm 

  
 
 
 
 

Số phân loại  : 428.3  
Số ĐKCB     : 00000015681 - 00000015683 
  
16.  The IELTS Speaking topics with Answers : Tài liệu luyện thi nói ILETS. _ H : Đại học 
Quốc Gia Hà Nội, 2013. _ 347tr ;24cm 
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Tóm tắt: Tài liệu giúp bạn đọc phát triển khả năng ngôn ngữ và kỹ năng học 
tập cũng như đạt điểm cao trong kì thi nói IELTS. Sách được chia thành các 
phần với các chủ đề và những câu hỏi thường gặp trong các kì thi nói 
IELTS, giúp bạn đọc thường xuyên luyện nói tiếng anh, tăng cường thực 
hành nói những đoạn văn tường thuật ngắn, thực hành các câu hỏi và trả lời 
những chủ đề cá nhân , phát triển ý cho các câu trả lời. 

Số phân loại  : 428.3  
Số ĐKCB    : 00000015687 - 00000015689 
 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 
 

 17.  Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan Ngọc. _ Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2013. _ 495tr 
;21cm 
 Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam, cách tiếp cận, sự khác nhau giữa 
văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng Việt Nam qua tiếp xúc với đạo giáo 
Trung Hoa, truyền thống quân sự Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, đỉnh cao của văn hóa dân 
tộc và ưu thế của văn hóa Việt Nam trong giai đoạn kinh tế thị trường. 
Số phân loại  : 306.09597  
Số ĐKCB     : 00000015708 -  00000015709 
 
 18.  Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính. _ Hà Nội : Văn học, 2011. _ 474tr ;19cm 

 Tóm tắt: Mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thủy hoặc bởi 
tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen. Hoặc bởi ở 
phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra. Hoặc bởi 
cái phong trào ở ngoài tràn vào rồi dần dần tiêm nhiễm thành tục. Song 
muốn biết tục nào hay tục nào dở thì lại phải xét tự gốc tích cái tục đó. Tài 
liệu được phân ra từng chương, từng điều, theo thứ tự từ trong gia tộc đến 
hương đảng rồi ra đến xã hội mà kể lần từng phong tục. 

Số phân loại  : 390.09597 
Số ĐKCB    : 00000015720 - 00000015722 
 
 19.  Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh. _ H : Hồng Đức, 2013. _ 390tr ;21cm 

      Tóm tắt: Nghiên cứu văn hóa của một dân tộc trước hết phải xem xét dân 
tộc ấy sinh trưởng trong những điều kiện địa lý thế nào, vì chính những điều 
kiện tự nhiên về địa lý khiến mỗi dân tộc sinh hoạt cũng khác nhau. Tài liệu 
trình bày sự diên cách của các phương diện sinh hoạt, cùng văn vật chế độ, 
phong tục lễ giáo, tư tưởng, học thuật của dân tộc Việt Nam cho đến trạng 
thái ngày nay nhằm giúp bạn đọc nhận rõ những đặc tính của văn hóa cũ và 
xem tình hình tấn bi kịch văn hóa hiện thời. 

Số phân loại  : 306.09597  
Số ĐKCB     : 00000015710 – 00000015712 
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KHOA HỌC KHÁC 
 

 20.  Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt. _ H : 
Thống kê, 2011. _ 388tr ;24cm 
      Tóm tắt: Giao tiếp là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu của con 

người. Tài liệu gồm 6 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về giao 
tiếp. Chương 2: Các nguyên tắc trong giao tiếp. Chương 3: Kỹ năng nghe hiểu. 
Chương 4: Kỹ năng thuyết trình. Chương 5: Kỹ năng viết. Chương 6: Giao tiếp 
phi ngôn ngữ. 

Số phân loại  : 302.2  
Số ĐKCB     : 00000015713 - 00000015715 
 
 21.  Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng / Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình. _ Tp.HCM : 
Tổng hợp, 2011. _ 389tr ;24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu  về ngành dịch vụ ẩm thực, sức khỏe, vệ sinh và an toàn tại 
nơi làm việc, bữa ăn và thiết kế thực đơn theo bữa ăn, các loại hình và kỹ thuật 
phục vụ bữa ăn trong nhà hàng, cách tổ chức phục vụ và phục vụ nước uống.  
 

 Số phân loại  : 647.95071  
Số ĐKCB     : 00000015699 - 00000015701 
 
 22.  Nghệ thuật cắt tỉa rau củ = Vegetable Carving. _ H : Phụ nữ, 2013. _ 95tr ;27cm 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu tới bạn đọc 41 tác phẩm nghệ thuật cắt tỉa rau củ với 
những đề tài mới lạ, cách tạo hình sinh động, màu sắc tươi vui; đồng thời hướng 
dẫn bạn đọc tỉ mỉ về nghệ thuật cắt tỉa các loại rau củ sao cho sống động và đẹp 
mắt. 

Số phân loại  : 745.924  
Số ĐKCB      : 00000015693 - 00000015695 
 


